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TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08  năm 2020


DANH SÁCH 
TUYÊN DƯƠNG CẤP KHOA ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN SINH VIÊN, 
NĂM HỌC 2019 - 2020
---------
I. VỀ PHÍA ĐOÀN, HỘI, CLB
	STT
	Họ và tên
	MSSV
	Lớp
	Chức vụ

	1
	Lai Duy Long
	1856080014
	Địa lý K39
	Bí thư Đoàn Khoa

	2
	Huỳnh Huệ Thơm
	1856080099
	Địa lý K39
	Liên Chi Hội Trưởng

	3
	Mai Thị Ngọc Tâm
	1856080092
	Địa lý K39
	Liên Chi Hội Phó

	4
	Nguyễn Mạnh Hải
Dương
	1856080031
	Địa lý K39
	Phó BT Đoàn khoa

	5
	Nguyễn Minh Đoàn
	1856080029
	Địa lý K39
	UV BCH Đoàn khoa

	6
	Nguyễn Yến Như
	1856080078
	Địa lý K39
	UV BCH Đoàn khoa

	7
	Nguyễn Thị Thu Trang
	1956080131
	Địa lý K40
	UV BCH Đoàn khoa

	8
	Tô Thiên Thanh
	1956080002
	Địa lý K40
	UV BCH Đoàn khoa

	9
	Nguyễn Hoàng Mai Trinh
	1856080110
	Địa lý K39
	Liên Chi Hội Phó

	10
	Nguyễn Võ Anh Tài
	1856080090
	Địa lý K39
	UV BCH LCH

	11
	Hoàng Thị Phi Thảo
	1856080016
	Địa lý K39
	UV BCH LCH

	12
	Lê Thị Ngọc Châu
	1856080050
	Địa lý K40
	UV BCH LCH

	13
	Nguyễn Thị Thu
	1856080100
	Địa lý K39
	Chủ nhiệm CLB Học Thuật GEOID

	14
	Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	1856080039
	Địa lý K39
	Chủ nhiệm CLBC Tình Nguyện Tia Sáng Xanh

	15
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	1856080095
	Địa lý K39
	Chủ nhiệm CLB Văn Nghệ M.O.C

	16
	Trần Thị Lập Xuân
	1856080006
	Địa lý K39
	Chủ nhiệm CLB Thể Thao S-GEO



II. VỀ PHÍA BAN CÁN SỰ CÁC LỚP:
	STT
	Họ và tên
	MSSV
	Lớp
	Chức vụ

	[bookmark: _GoBack]1
	Đào Minh Khoa
	1756080044
	Địa Lý Dân số - Xã hội  K38
	Lớp Trưởng

	2
	Đào Thị Quỳnh Như
	1756080069
	Địa Lý Dân số - Xã hội K38
	Lớp Phó

	3
	Nguyễn Hiếu Hạnh
	1956080063
	Địa Lý K40
	Lớp trưởng

	4
	Lê Thị Bảo Phương
	1956080108
	Địa Lý K40
	Lớp phó

	5
	Nguyễn Trung Tấn
	1756080097
	Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng K38
	Lớp trưởng

	6
	Hoàng Thị Nguyệt Hằng
	1756080030
	Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng K38
	Lớp phó

	7
	Nguyễn Lê Mỹ Trúc
	1756080110
	Địa lý môi trường
	Lớp trưởng

	8
	Hà Tuấn Cường
	1756080001
	Địa lý môi trường
	Lớp phó



III.  VỀ PHÍA TẬP THỂ, CÁ NHÂN
(Ghi chú: tập thể, cá nhân không thuộc danh sách khen thưởng cấp Trường, do Nhà trường khống chế về số lượng đề xuất)  
* Cá nhân
	STT
	Họ và tên
	MSSV
	Lớp

	1
	Nguyễn Mạnh Hải Dương
	1856080031
	Địa Lý K39

	2
	Nguyễn Thanh Bình
	1756080014
	Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng (K38)

	3
	Võ Thị Mỹ Diệu
	1956080131
	Địa Lý K40

	4
	H Lin Đa Krông
	1956080076
	Địa Lý K40



* Tập thể lớp
Lớp Địa Lý Môi Trường (K37)
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	Duyệt của BCN Khoa
	                  CTSV Khoa



